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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 07 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bộ đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 và Luật Nhà ở số 56/2005/QH11; 

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 30/3/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 313/SXD-KTKH ngày 14/3/2011 và Văn bản số 546/SXD-KTTH ngày 20/4/2011 về việc giải trình việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai và định mức xử lý nước rỉ rác, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai (bộ đơn giá đính kèm), bao gồm:

1. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị; 

2. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; 

3. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị; 

4. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng; 

5. Đơn giá sản xuất và trồng cây xanh đô thị và đơn giá xử lý rỉ rác.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng bộ đơn giá dịch vụ đô thị trên tỉnh Đồng Nai theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Điểm 8, Điểm 9 tại Văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về việc công bố hệ thống đơn giá công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.   

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Minh Phúc    


ĐƠN GIÁ

DỊCH VỤ ĐÔ THỊ PHẦN BỔ SUNG (ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT, 

TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ VÀ ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN 

THỰC HIỆN ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ PHẦN BỔ SUNG

(ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT, TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ 

VÀ ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC)


Đơn giá công tác dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai phần bổ sung.

I. CĂN CỨ LẬP ĐƠN GIÁ

- Định mức dự toán công tác phần bổ sung căn cứ theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai gồm:

+ Công tác sản xuất các loại cây xanh, công tác trồng mới cây xanh căn cứ định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/10/2002 của Bộ Xây dựng.

+ Định mức công tác xử lý nước rỉ rác căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm  2011 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Bảng giá vật liệu được sự thống nhất của cơ quan liên ngành tỉnh Đồng Nai tại khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 5/2011.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước (A1.5 - công trình đô thị nhóm II).

- Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ PHẦN BỔ SUNG CÔNG TÁC DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
Đơn giá công tác bổ sung bao gồm:

1. Chi phí vật tư, vật liệu:

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bổ sung.

Chi phí vật tư, vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 5/2011 tại trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (giá chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng).

Trong quá trình thực hiện đơn giá, nếu giá vật tư, vật liệu thực tế (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch như sau: Căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực, ở từng thời điểm do liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố, số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính chi phí vật liệu thực tế và so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu (khoản chênh lệch chi phí vật liệu được tính vào chi phí trực tiếp).       

2. Chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: Lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương để tính một ngày công định mức. Chi phí nhân công trong đơn giá được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo Nghị đinh số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung; Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định mức lương tối thiểu vùng II - khu vực TP. Biên Hòa làm chuẩn để tính vào đơn giá là 1.200.000 đồng/tháng; cấp bậc tiền lương theo Bảng lương A1.5 - công trình đô thị nhóm II, ban hành kèm theo Nghị định số: 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Một số khoản phụ cấp bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm bình quân bằng 1% tiền lương tối thiểu, lương phụ bao gồm (nghỉ lễ, tết, phép năm…) Bằng 12% tiền lương cấp bậc.           

3.  Chi phí sử dụng máy:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị cần thiết trực tiếp tham gia thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. Trong giá ca máy bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản; chi phí khấu hao sửa chữa lớn; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí nhiên liệu, động lực; chi phí tiền lương công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí khác của máy.

Trong đơn giá, giá các loại nhiên liệu - động lực và năng lượng phụ như sau:

+ Giá có thuế VAT:

- Xăng A92                         : 21.300đ/lít.

- Dầu diesel                         : 21.100đ/lít.

- Điện sản xuất bình quân   : 1.320đ/KWh.

+ Giá chưa có thuế VAT + chi phí nhiên liệu phụ để tính vào đơn giá:

- Xăng A92                         :  19.409đ + 582đ (NLP) = 19.991đ/lít.     

- Dầu diesel                        :  19.209đ + 960đ (NLP) = 20.169đ/lít.    

- Điện sản xuất bình quân  : 1.200đ + 84đ (NLP) = 1.284đ/KWh.  

III. KẾT CẤU CỦA ĐƠN GIÁ PHẦN BỔ SUNG
Đơn giá công tác bổ sung.

Phần I - Thuyết minh đơn giá.

Phần II - Đơn giá công tác bổ sung. 
+ Công tác sản xuất các loại cây xanh đô thị và công tác trồng mới cây xanh.
+ Công tác xử lý nước rỉ rác.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
- Đơn giá công tác bổ sung công tác dịch vụ đô thị dùng cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định dự toán chi phí công tác dịch vụ đô thị; là cơ sở để thương thảo, xem xét, quyết định giá khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.         

+ Đối với khu vực, các huyện còn lại (ngoài khu vực TP. Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom) thuộc tỉnh Đồng Nai có mức lương tối thiểu thuộc vùng  III  là 1.050.000đ/tháng, khi áp dụng đơn giá này thì chi phí nhân công được nhân hệ số điều chỉnh: Knc = 0,88 và chi phí máy được nhân hệ số điều chỉnh: Km = 0,98.
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TÁC 

SẢN XUẤT VÀ TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ 

(GIÁ CHƯA CÓ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG)

	Stt
	Tên vật liệu
	ĐV
	Giá vật liệu (đ)

	1
	Bịch nilon
	Cái
	100

	2
	Bao bố
	Cái
	16.000

	3
	Cót tre
	m²
	5.500

	4
	Cây xanh giống (nhóm I) cao 0,5 ÷ 1,5m
	Cây
	2.000

	5
	Cây xanh giống (nhóm I) cao 1,6 ÷ 2,0m
	Cây
	4.000

	6
	Cây xanh giống (nhóm I) cao 2,1 ÷ 2,5m
	Cây
	10.000

	7
	Cây xanh giống (nhóm I) cao 2,6 ÷ 3,0m
	Cây
	15.000

	8
	Cây xanh giống (nhóm I) cao 3,1 ÷ 5,0m
	Cây
	20.000

	9
	Cây xanh giống (nhóm II) cao 0,5 ÷ 1,5m
	Cây
	2.500

	10
	Cây xanh giống (nhóm II) cao 1,6 ÷ 2,0m
	Cây
	4.500

	11
	Cây xanh giống (nhóm II) cao 2,1 ÷ 2,5m
	Cây
	12.000

	12
	Cây xanh giống (nhóm II) cao 2,6 ÷ 3,0m
	Cây
	17.000

	13
	Cây xanh giống (nhóm II) cao 3,1 ÷ 5,0m
	Cây
	25.000

	14
	Cây xanh giống (nhóm III) cao 0,5 ÷ 1,5m
	Cây
	3.000

	15
	Cây xanh giống (nhóm III) cao 1,6 ÷ 2,0m
	Cây
	6.000

	16
	Cây xanh giống (nhóm III) cao 2,1 ÷ 2,5m
	Cây
	14.000

	17
	Cây xanh giống (nhóm III) cao 2,6 ÷ 3,0m
	Cây
	19.000

	18
	Cây xanh giống (nhóm III) cao 3,1 ÷ 5,0m
	Cây
	27.000

	19
	Cây xanh giống (nhóm IV) cao 0,5 ÷ 1,5m
	Cây
	3.500

	20
	Cây xanh giống (nhóm IV) cao 1,6 ÷ 2,0m
	Cây
	8.000

	21
	Cây xanh giống (nhóm IV) cao 2,1 ÷ 2,5m
	Cây
	18.000

	22
	Cây xanh giống (nhóm IV) cao 2,6 ÷ 3,0m
	Cây
	25.000

	23
	Cây xanh giống (nhóm IV) cao 3,1 ÷ 5,0m
	Cây
	30.000

	24
	Cát đen
	m³
	70.000

	25
	Cây con (03 cây/chậu cao 20 - 30cm)
	Cây
	800

	26
	Chậu cảnh 20 x 25 men sứ
	Cái
	20.000

	27
	Cây giống (thược dược)
	Cây
	1.500

	28
	Cây giống (quất, tắc)
	Cây
	1.000

	29
	Cọc chống bão
	Cọc
	15.000

	30
	Cây giống (mai)
	Cây
	5.000

	31
	Củ giống (lay ơn)
	Củ
	5.000

	32
	Cây giống (lay ơn)
	Cây
	10.000

	33
	Cành giống (cây cảnh các loại)
	Cành
	             15.000 

	34
	Cành giống (cây hàng rào)
	Đoạn
	1.000

	35
	Cây trồng (03 cây/giỏ)
	Cây
	500

	36
	Cọc chống dài bình quân 2,5m
	Cọc
	8.500

	37
	Cỏ lá gừng 
	m²
	25.000

	38
	Cỏ nhung
	m²
	40.000

	39
	Cây trồng (cây tạo hình, trổ hoa…)
	Cây
	20.000

	40
	Cây hàng rào (dâm bụt)
	Cây
	500

	41
	Cây lá màu (36 cây/m² cao 20 - 30cm)
	Cây
	2.500

	42
	Cây giống (hoa cúc)
	Cây
	500

	43
	Cây giống (thược dược kép)
	Cây
	2.000

	44
	Cây trồng chậu
	Cây
	10.000

	45
	Cây xanh giống
	Cây
	3.000

	46
	Cây con (móng tay, soi nhói, bông dừa)
	Dây
	500

	47
	Cây chống D 60mm dài 3,5m
	Cây
	10.500

	48
	Chậu cảnh 30 x 30 men sứ
	Cái
	25.000

	49
	Chậu cảnh 50 x 50 men sứ
	Cái
	45.000

	50
	Chậu cảnh 70 x 70 men sứ
	Cái
	70.000

	51
	Chậu cảnh 80 x 80 men sứ
	Cái
	90.000

	52
	Dây thép đen 01mm
	Kg
	13.000

	53
	Dây nilon
	Kg
	15.500

	54
	Đất màu
	m³
	50.000

	55
	Đất đen
	m³
	40.000

	56
	Đạm
	Kg
	6.400

	57
	Đinh
	Kg
	15.000

	58
	Đất mùn đen trộn cát
	m³
	60.000

	59
	Phân vi sinh
	Kg
	1.500

	60
	Phân lân
	Kg
	1.250

	61
	Phân kali
	Kg
	1.200

	62
	Phân vô cơ
	Kg
	6.400

	63
	Phân hữu cơ
	Kg
	1.000

	64
	Phân bánh dầu
	Kg
	8.500

	65
	Phân nước
	Kg
	1.000

	66
	Quang gỗ hoặc trúc
	Quang
	15.000

	67
	Nước
	m³
	4.590

	68
	Nilon lót giỏ
	Kg
	22.000

	69
	Ngọn giống (cúc chi)
	Ngọn
	1.500

	70
	Ngọn giống (hoa cúc)
	Ngọn
	1.500

	71
	Ngọn giống (thược dược)
	Ngọn
	1.500

	72
	Nẹp gỗ (0,03 x 0,65) dài 0,3m
	Cây
	1.000

	73
	Hạt giống cây nhóm I
	Kg
	160.000

	74
	Hạt giống cây nhóm II
	Kg
	180.000

	75
	Hạt giống cây nhóm III
	Kg
	220.000

	76
	Hạt giống cây nhóm IV
	Kg
	270.000

	77
	Hóa chất xử lý hạt Atonic 1,8% DD 10cc
	Lít
	350.000

	78
	Hạt giống (găng hàng rào)
	Gram
	120

	79
	Hạt giống (cây có hoa)
	Kg
	120.000

	80
	Hoa cây cao 30 - 40 cm
	Cây
	4.500

	81
	Hoa giỏ (03 cây/giỏ KT: 20 x 18cm)
	Cây
	6.500

	82
	Sọt tre 
	Cái
	2.500

	83
	Thuốc sâu 
	Lít
	80.000

	84
	Tro (trấu)
	m³
	50.000

	85
	Thuốc xử lý đất
	Kg
	150.000

	86
	Tre D 80mm
	Cây
	15.000

	87
	Giỏ tre 20 x 18cm
	Cái
	2.000

	88
	Vôi
	Kg
	1.820

	89
	Rơm
	Kg
	4.000


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC

	Stt
	Tên vật liệu
	ĐV
	Giá vật liệu (đ)

	1
	Bàn chải sắt
	Cái
	3.636

	2
	Bình thủy tinh hút ẩm
	Bình
	2.272.727

	3
	Bộ lọc 5 µm (05 lõi)
	Bộ
	750.000

	4
	Bộ lọc nano (16 lõi)
	Bộ
	67.428.320

	5
	Chai CDTA Reagent 10nl (SD 50 lần)
	Chai
	390.909

	6
	Chai BOD sẫm màu 500ml
	Chai
	10.000

	7
	Chlorophosphonaro (100 tuýp)
	Hộp
	732.727

	8
	Co nhựa D114
	Cái
	54.545

	9
	Co nhựa D90
	Cái
	28.182

	10
	Co nhựa D49
	Cái
	7.273

	11
	Cốc sứ 50 ml
	Cái
	56.364

	12
	Cốc thủy tinh 100ml
	Cái
	31.818

	13
	Cốc thủy tinh 250ml
	Cái
	38.182

	14
	Cốc thủy tinh vuông 25ml
	Cái
	136.364

	15
	DPD total chlorine powder pillow (50 gói)
	Hộp
	498.182

	16
	CaC12 (chai 500g pha được 10 lít D. dịch)
	Chai
	31.818

	17
	FeC13 (chai 500g pha được 10 lít D. dịch)
	Chai
	22.727

	18
	MgSO4 (chai 500g pha được 10 lít D. dịch)
	Chai
	22.727

	19
	Phosphate (chai 500g pha được 10 lít D. dịch)
	Chai
	27.273

	20
	Enzol 1 và Enzol 2
	Lít
	109.841

	21
	Erlen 100ml
	Cái
	31.818

	22
	Flocon 260
	Kg
	195.000

	23
	Giá để ống
	Cái
	54.545

	24
	Giấy lọc
	Tờ
	1.818

	25
	Kẹp sắt
	Cái
	9.091

	26
	KOH
	Kg
	46.364

	27
	Mật rỉ đường
	Kg
	5.295

	28
	Men vi sinh
	Kg
	791.659

	29
	Molyodvanadate Reagent 25ml (50 gói)
	Hộp
	336.364

	30
	Na3PO4
	Kg
	8.400

	31
	Nitrate Chromatropic (50 gói)
	Hộp
	702.727

	32
	Nitrogen (TN) Reagent A (50 gói)
	Hộp 
	1.390.909

	33
	Nitrogen (TN) Reagent B (50 gói)
	Hộp 
	1.390.909

	34
	Nước
	Lít
	5

	35
	Ống COD (0 - 150 mg/l) 25 ống
	Ống
	1.272.727

	36
	Ống NH3 (10 - 150 mg/l) 50 ống
	Ống
	1.656.364

	37
	Ống nhựa D114
	m
	65.455

	38
	Ống nhựa D90
	m
	40.000

	39
	Ống nhựa D49
	m
	13.636

	40
	Ống nhựa dẻo D49
	m
	31.818

	41
	Ống Nitơ (10 - 150 mg/l) 50 ống
	Ống
	2.534.545

	42
	Ống NO3 (0 - 30 mg/l) 50 ống
	Ống
	2.373.636

	43
	Ống PO4 (0 - 100 mg/l) 50 ống
	Ống
	1.670.000

	44
	PAC
	Kg
	7.130

	45
	Pin AA 1,5V
	Cục
	4.545

	46
	Pin CR2430 3V
	Cục
	22.727

	47
	Pipet 10ml
	Ống
	27.273

	48
	Pipet 5ml
	Ống
	24.545

	49
	Pipet 2ml
	Ống
	22.727

	50
	Potassium persulfate fo phosphonate (50 gói)
	Hộp
	307.273

	51
	Potassium persulfate (100 gói)
	Hộp
	307.273

	52
	Sodium Hydroxit 1,54N (100ml)
	Chai
	293.091

	53
	Sỏi trắng
	Kg
	4.545

	54
	Thanh khuấy từ 
	Thanh
	18.182


BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN 

(Mức lương tối thiểu vùng II: 1.200.000 đ/tháng) 

	STT
	Bậc lương
	Hệ

số

lương
	Phụ cấp

trách nhiệm

1%/LTT

(đồng)
	Lương phụ

12%/LCB

(đồng)
	Tiền lương tháng
(đồng)
	Tiền lương ngày
(đồng)

	
	Nhóm II - ĐT
	
	
	
	
	

	1
	Thợ bậc 3,0/7
	2,31
	12.000
	332.640
	3.116.640
	119.871

	2
	Thợ bậc 3,5/7
	2,51
	12.000
	361.440
	3.385.440
	130.209

	3
	Thợ bậc 4,0/7
	2,71
	12.000
	390.240
	3.654.240
	140.548

	4
	Thợ bậc 4,5/7
	2,95
	12.000
	424.800
	3.976.800
	152.954

	5
	Thợ bậc 5,0/7
	3,19
	12.000
	459.360
	4.299.360
	165.360

	6
	Cán sự bậc 4/12
	2,37
	12.000
	341.280
	3.197.280
	122.972


BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ 

	STT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Chi phí

nhiên liệu
	Chi phí

tiền lương
	Giá ca máy

(đồng)

	
	1 - Công tác SX - trồng cây xanh ĐT
	
	
	
	

	1
	Ô tô tải thùng 02 tấn
	Ca
	239.892
	133.311
	541.266

	2
	Cần cẩu bánh hơi 03 tấn
	-
	524.142
	298.671
	965.498

	
	2 - Công tác xử lý nước rỉ rác
	
	
	
	

	1
	Cân đo điện tử
	Ca
	
	
	5.509

	2
	Máy bơm bùn Đ. cơ điện 1,5 KW
	-
	
	
	21.262

	3
	Máy bơm định lượng HC điện 45 KW
	-
	
	
	10.442

	4
	Máy bơm nước Đ. cơ điện 1,1 KW
	-
	
	
	7.110

	5
	Máy bơm nước Đ. cơ điện 1,5 KW
	-
	
	
	8.482

	6
	Máy bơm nước tuần hoàn Đ. cơ điện 10 HP = 7,36 KW
	-
	
	
	94.384

	7
	Máy chưng cất nước
	-
	
	
	8.407

	8
	Máy khuấy Đ. cơ điện 1,1 KW
	-
	
	
	17.224

	9
	Máy lọc màng Đ. cơ điện 6,045 KW
	-
	
	
	1.824.818

	10
	Máy đo DO
	-
	
	
	18.909

	11
	Máy đo PH
	-
	
	
	6.448

	12
	Máy nung
	-
	
	
	27.533

	13
	Máy so màu COD
	-
	
	
	13.472

	14
	Máy so màu quang điện
	-
	
	
	71.537

	15
	Máy sục khí Đ. cơ điện 5,5 KW
	-
	
	
	222.818

	16
	Máy thổi khí Đ. cơ điện 8,3 KW
	-
	
	
	166.763

	17
	Thiết bị đo khuấy BOD
	-
	
	
	35.928

	18
	Tủ ấm BOD
	-
	
	
	46.848

	19
	Tủ sấy
	-
	
	
	17.712


A - ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC
SẢN XUẤT VÀ TRỒNG CÂY XANH ĐÔ THỊ
Chương I
SẢN XUẤT CÁC LOẠI CÂY

I. SẢN XUẤT CÂY XANH

Nhóm cây loại 01: Phi lao, bạch đàn, keo tai tượng, keo lá  tràm, liễu… 
Nhóm cây loại 02: Xà cừ, bàng tán, tếch móng bò, ban, đa, đề, xanh, si, quếch, me, nhội, sếu, vàng anh...

Nhóm cây loại 03: Chẹo, phượng, lát, bằng lăng tím, bụt mọc, muồng, sữa, mí, dáng hương, trương vân...

Nhóm cây loại 4: Sấu, sưa, long não, sao đen, dầu nước, lan tua...
CX1.01.00 - SẢN XUẤT CÂY XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 02 lần, vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân, cào san mặt luống.

- Xử lý và chế biến hạt giống, gieo hạt, tưới nước, làm cỏ dại.

- Làm dàn cót che đậy, phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, thay đất bể gieo.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi gieo đến khi ra ngôi.
Bảng giá:

    Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	V. liệu
	N. công
	Máy

	
	Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể:
	
	
	
	

	CX1.01.01
	Nhóm cây I
	1.000 cây
	62.596
	885.452
	

	CX1.01.02
	Nhóm cây II
	-
	129.152
	1.283.203
	

	CX1.01.03
	Nhóm cây III
	-
	89.156
	1.531.973
	

	CX1.01.04
	Nhóm cây IV
	-
	63.534
	1.723.118
	


CX1.02.00 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi  đất  03 lần, vơ cỏ, rạch chi luống, lên luống, vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Ra ngôi cây, tưới nước, làm cỏ dại, phá váng, vét luống.

- Phun thuốc trừ sâu, kiến.

- Đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi ra ngôi đến khi cây có chiều cao theo quy định.
CX1.02.10 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI I 
Bảng giá:
  Đơn vị tính: Đồng/10 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại I:
	
	
	
	

	CX1.02.11
	Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5m
	10 cây
	29.512
	768.798
	

	CX1.02.12
	Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0m
	-
	57.741
	1.018.973
	

	CX1.02.13
	Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5m
	-
	137.242
	1.354.883
	

	CX1.02.14
	Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0m
	-
	237.604
	1.755.445
	

	CX1.02.15
	Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0m
	-
	393.713
	2.304.987
	


CX1.02.20 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI II 
Bảng giá:
  Đơn vị tính: Đồng/10 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại II:
	
	
	
	

	CX1.02.21
	Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5m
	10 cây
	35.012
	791.285
	

	CX1.02.22
	Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0m
	-
	63.541
	1.049.894
	

	CX1.02.23
	Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5m
	-
	161.242
	1.451.861
	

	CX1.02.24
	Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0m
	-
	263.604
	1.926.913
	

	CX1.02.25
	Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0m
	-
	458.713
	2.524.242
	


CX1.02.30 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY    LOẠI III 
Bảng giá:

  Đơn vị tính: Đồng/10 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại III:
	
	
	
	

	CX1.02.31
	Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5m
	10 cây
	40.961
	973.998
	

	CX1.02.32
	Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0m
	-
	81.506
	1.232.606
	

	CX1.02.33
	Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5m
	-
	185.978
	1.499.647
	

	CX1.02.34
	Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0m
	-
	290.348
	2.032.324
	

	CX1.02.35
	Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0m
	-
	485.453
	2.681.656
	


CX1.02.40 - SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY   LOẠI IV 

Bảng giá:

  Đơn vị tính: Đồng/10 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại IV:
	
	
	
	

	CX1.02.41
	Chiều cao cây 0,5 ÷ 1,5m
	10 cây
	46.456
	1.163.737
	

	CX1.02.42
	Chiều cao cây 1,6 ÷ 2,0m
	-
	104.855
	1.442.022
	

	CX1.02.43
	Chiều cao cây 2,1 ÷ 2,5m
	-
	235.492
	1.893.182
	

	CX1.02.44
	Chiều cao cây 2,6 ÷ 3,0m
	-
	369.952
	2.742.091
	

	CX1.02.45
	Chiều cao cây 3,1 ÷ 5,0m
	-
	525.548
	3.426.560
	


II. SẢN XUẤT CÂY HOA

CX1.03.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA GIAI ĐOẠN CÂY CON 
Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày:

- Làm đất 01 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 01 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (03 lần/ngày).
- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100m.
- Làm cỏ giữa 02 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp ươm 15 ngày:

- Làm đất 02 lần, chuyển, rải, đảo phân trên liếp, vét rãnh lên liếp, đảo đất san phẳng mặt liếp.

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 03 lần/ngày trong 05 ngày đầu, tưới nước 02 lần/ngày trong 10 ngày tiếp theo.

- Làm cỏ liếp ươm 01 lần, dẫy cỏ rãnh 01 lần. Xới phá váng 01 lần.

- Bón phân, phun thuốc sâu 01 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây, vận chuyển cự ly bình quân 100m.

Yêu cầu kỹ thuật:

Quy cách cây cao 7 - 10cm, có lá xanh tốt không sâu bệnh.
Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.03.01
	Sản xuất cây hoa giai đoạn cây con
	1.000 cây
	296.789
	2.082.921
	


CX1.04.00 - SẢN XUẤT HOA Ở LIẾP TRỒNG (từ gieo hạt giống) 
Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày:

- Làm đất 01 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 01 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi.

- Sàng đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất.

- Chuyển phân ra bể gieo rải, phân và đảo phân trên liếp trồng.

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (03 lần/ngày).
- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100m.
- Làm cỏ giữa 02 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp trồng 30 ngày: Để có 1.000 cây thành phẩm cần 1.100 cây:
- Làm đất 02 lần (cuốc lộn đất phơi ải, cào san phẳng, gom rác vận chuyển đổ đi, vét rãnh lên liếp, đập đất).

- Xúc phân tro chuyển đến trộn đều cự ly bình quân 50m.
- Trồng cây ra liếp, tưới nước 02 lần/ngày trong 30 ngày, tỉa chồi nách, làm cỏ 04 lần, vén liếp vun gốc 02 lần.

- Xới váng 04 lần, bón thúc 03 lần phun thuốc bảo vệ thực vật 03 lần.

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây.

Yêu cầu kỹ thuật:
- Thời gian chăm sóc 45 ngày, diện tích cây trên liếp 1.000 cây = 55m².
 Quy cách cây con có một nụ cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh cao từ 20 - 45cm.
Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.04.01
	Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)
	1.000 cây
	608.484
	6.636.677
	


CX1.05.00 - SẢN XUẤT HOA TRONG BỊCH (01 cây/01 bịch)
Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, trộn đều, cự ly bình quân 50m.
- Gỡ bịch, bẻ miệng, bấm lỗ, vào đất bịch xếp ngay ngắn tại vị trí quy định.

- Chuyển bịch, cây con đến vị trí đặt bịch có bầu đất.

- Tưới nước 02 lần/ngày trong 35 ngày, nhổ cỏ 02 lần giữa 02 lô bịch. 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 01 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 04 lần, bấm đọt tạo tán, giãn bịch cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có 1.000 bịch cây thành phẩm cần khoảng 1.100 bịch (kích thước 20 x 25cm). 

- Quy cách cây cao 20 - 35cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.05.01
	Sản xuất hoa trong bịch (01 cây/01 bịch)
	1.000 cây
	2.577.828
	6.293.739
	


CX1.06.00 - SẢN XUẤT HOA TRONG CHẬU (03 cây/01 chậu)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, trộn đều, xúc hỗn hợp đã trộn vào chậu, chuyển xếp chậu vào vị trí.

- Chuyển cây con đến vị trí đặt chậu cây có bầu đất, trồng cây vào chậu.

- Tưới nước 02 lần/ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ xới váng 02. 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 02 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 06 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn bịch cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc lên xe.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

- Thu hồi chậu sau công viên, bốc chậu lên xuống xe, nhổ bỏ cây già.

Yêu cầu kỹ thuật:

-Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 100 chậu thành phẩm cần 105 chậu (kích thước 20 x 25cm). 

- Quy cách cây cao 20 - 35cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/100 chậu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.06.01
	Sản xuất hoa trong chậu (03 cây/01 chậu)
	100 chậu
	2.901.108
	1.679.549
	


CX1.07.00 - SẢN XUẤT HOA TRONG GIỎ (03 cây/01 giỏ)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân tro, thuốc xử lý trộn đều.
- Lót nilon vào giỏ, xúc hỗn hợp đã trộn vào giỏ, chuyển xếp giỏ vào vị trí trồng.

- Chuyển cây con đến vị trí đặt giỏ có bầu đất.

- Trồng cây vào giỏ, tưới nước 02 lần/ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ, xới phá váng 02 lần. 

- Bón bổ sung phân hữu cơ 02 lần.

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 04 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giãn giỏ khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cự ly bình quân 50m.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có 1.000 bịch giỏ cây thành phẩm cần có 1.050 giỏ (kích thước 20 x 18 cm). 

- Quy cách cây có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 giỏ

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.07.01
	Sản xuất hoa trong giỏ (01 cây/01 bịch)
	1.000 giỏ
	7.056.455
	6.463.521
	


CX1.08.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần.

- Vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển và bón phân lót.

- Cắt ngọn, trồng, làm cỏ, tưới nước, xới xáo.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm ngọn tỉa lá, đánh xuất cây, dọn vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

 Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/100 khóm
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.08.01
	Sản xuất cây hoa cúc chi bằng phương pháp dâm ngọn
	100 khóm
	609.877
	997.891
	


CX1.09.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần.

- Làm dàn, cắt sửa ngọn, dâm ngọn tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Che đậy mở cót, đánh xuất cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

        Đơn vị tính: Đồng/100 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.09.01
	Sản xuất cây hoa cúc bằng phương pháp dâm ngọn
	100 cây
	305.845
	189.740
	


CX1.10.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC
CX1.10.01 - SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC SỌT

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm ngọn tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh xuất cây.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

        Đơn vị tính: Đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.10.01
	S. xuất cây hoa thược dược sọt
	100 cây
	564.856
	1.651.439
	


CX1.10.02 - SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN (CÂY GIỐNG)

Thành phần công việc:

- Làm đất, làm dàn.

- Cắt sửa ngọn, dâm ngọn, tưới nước, che đậy mở cót, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.10.02
	Sản xuất cây hoa thược dược kép bằng phương pháp dâm ngọn (cây giống)
	100 cây
	198.960
	983.836
	


CX1.11.00 - SẢN XUẤT CÂY QUẤT
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bứt hoa tỉa quả, bứt lộc, gò quất theo ánh sáng, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

 Cây nhiều nụ, hoa, quả, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

                                                                                       Đơn vị tính: Đồng/10 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây quất:
	
	
	
	

	CX1.11.01
	Thời hạn 01 năm
	10 cây
	563.988
	1.404.075
	

	CX1.11.02
	Thời hạn 02 năm
	10 cây
	1.414.317
	3.409.694
	

	CX1.11.03
	Thời hạn 03 năm
	10 cây
	2.273.647
	4.500.347
	


CX1.12.00 - SẢN XUẤT CÂY MAI
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây hãm đào tuất lá, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

 Cây nhiều nụ, hoa, quả, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

  Đơn vị tính: Đồng/10 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Sản xuất cây mai
	
	
	
	

	CX1.12.01
	Thời hạn 01 năm
	10 cây
	808.397
	1.245.255
	

	CX1.12.02
	Thời hạn 02 năm
	10 cây
	1.379.485
	3.384.396
	

	CX1.12.03
	Thời hạn 03 năm
	10 cây
	1.950.882
	4.640.895
	


CX1.13.00 - SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN

CX1.13.01 - SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN GIỐNG
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, cắt lá để thu củ.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

 Lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

                    Đơn vị tính: Đồng/100 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.13.01
	Sản xuất cây hoa lay ơn giống
	100 cây
	639.491
	309.206
	


CX1.13.02 - SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN HOA
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Hoa, nụ nhiều, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/100 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.13.02
	Sản xuất cây hoa lay ơn hoa
	100 cây
	1.221.116
	316.233
	


III - SẢN XUẤT CÂY CẢNH
CX1.14.00 - SẢN XUẤT CÂY CẢNH THÔNG THƯỜNG
Thành phần công việc:

* Giai đoạn vườn ươm (giâm)

- Làm đất 02 lần, san phẳng mặt đất, vét rãnh lên liếp, đập đất, gom rác đổ đi.

- Chuyển phân tro ở cự ly khác nhau, trộn phân, tro, vận chuyển phân ra liếp ươm cự ly bình quân 100m, rải ra liếp và đảo phân trên liếp, che cót chống mưa nắng.

- Tưới nước, gỡ cót che sau khi cây mọc, làm cỏ liếp giâm, xới phá váng, dãy cỏ rãnh vun thành đống đổ xa cự ly bình quân 400m, phun thuốc bảo vệ thực vật, bứng cây để trồng giâm.

- Vệ sinh vườn ươm, gom rác vận chuyển đổ đi, bồi đất san bứng cây trồng giâm, vận chuyển đất đổ đều ra liếp.

* Giai đoạn ở giỏ

- Sàng đất, trộn phân, tro, xử lý đất. 

- Lót bịch nilon vào giỏ, rọc bịch theo kích thước giỏ, chẻ nẹp cài giỏ.

- Cài giỏ xếp thành hàng chờ chuyển cây ra trồng, trồng cây vào giỏ, tưới đẫm, vun đất phủ gốc cây.

- Tưới nước, nhổ cỏ xới phá váng, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón thúc, làm cỏ rãnh.

- Bốc xếp giỏ lên xe, dọn dẹp vệ sinh khi xuất giỏ.
Yêu cầu kỹ thuật:

Cây cao 20cm đến 25cm, có 04 đến 06 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 giỏ

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.14.01
	Sản xuất cây cảnh trồng giỏ  (03 cây/giỏ)
	1.000 giỏ
	56.666.498
	15.001.343
	


CX1.15.00 - SẢN XUẤT CÂY HÀNG RÀO
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 02 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt bằng.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân.

- Xử lý gieo hạt, phủ đất làm cỏ, bón phân thúc, che đậy mở cót, tỉa cây, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.
Yêu cầu kỹ thuật:

Có 04 đến 06 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

CX1.15.01 - SẢN XUẤT CÂY GĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ
Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.15.01
	Sản xuất cây găng bằng phương pháp gieo trong bể
	1.000 cây
	85.692
	1.468.727
	


CX1.15.02 - SẢN XUẤT CÂY THANH TÁO, DÂM XANH, TÓC TIÊN CẨM                       TÚ MAI, RÊU ĐỎ, BÓNG NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM CÀNH
Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/1.000 cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.15.02
	Sản xuất cây hàng rào… Bằng phương pháp dâm cành
	1.000 cây
	1.202.186
	1.453.266
	


Chương II

TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I. TRỒNG CÂY XANH

CX2.01.10 - TRỒNG CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.

- Đào hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao.

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự ly bình quân 30m. 

- Lấp đất lèn chặc đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (04 cọc/gốc cây) theo đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ thuật:

 Cây sau khi trồng phát triển bình thường, không nghiêng ngả.

Bảng giá:

     Đơn vị tính: Đồng/cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trồng cây xanh:
	
	
	
	

	CX2.01.11
	Kích thước bầu 0,7 x 0,7 x 0,7m
	Cây
	54.842
	133.594
	

	CX2.01.12
	Kích thước bầu 0,6 x 0,6 x 0,6m
	Cây
	49.415
	78.386
	

	CX2.01.13
	Kích thước bầu 0,4 x 0,4 x 0,4m
	Cây
	36.064
	38.281
	


CX2.01.20 - VẬN CHUYỂN CÂY XANH BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:

Bốc lên xe bằng cẩu, cự ly vận chuyển trong phạm vi 05 km.

Bảng giá:

      Đơn vị tính: Đồng/cây

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Vận chuyển cây bằng cơ giới:
	
	
	
	

	CX2.01.21
	Kích thước bầu 0,7 x 0,7 x 0,7m
	Cây
	
	13.021
	15.068

	CX2.01.22
	Kích thước bầu 0,6 x 0,6 x 0,6m
	Cây
	
	10.417
	13.714

	CX2.01.23
	Kích thước bầu 0,4 x 0,4 x 0,4m
	Cây
	
	7.813
	12.903


Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 05 km, thì chi phí ô tô tải 02 tấn được điều chỉnh với hệ số K = 1,15 với 01 km tiếp theo.

CX2.01.40 - TRỒNG CỎ LÁ GỪNG (bồn cỏ gốc cây)

Thành phần công việc:

 - Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m.

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự ly bình quân 100m. 

- Trồng cỏ vào các bồn.

Bảng giá:

       Đơn vị tính: Đồng/m²
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.01.41
	Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)
	m²
	27.069
	6.510
	


Ghi chú: Đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi 1,3).
II. TRỒNG MỚI CÂY HOA, CÂY CẢNH
CX2.02.00 - TRỒNG CÂY CẢNH, CÂY TẠO HÌNH, CÂY TRỔ HOA
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Cho phân vào hố, kích thước hố (đường kính x chiều sâu) m.

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đánh vùng giữ nước tưới, đóng cọc chống cây (03 cọc/cây) buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây nilon, tưới nước 02 lần/ngày 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.

Bảng giá:

       Đơn vị tính: Đồng/cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa:
	
	
	
	

	CX2.02.01
	Kích thước bầu 15 x 15 cm
	Cây
	22.018
	3.906
	

	CX2.02.02
	Kích thước bầu 20 x 20 cm
	Cây
	22.910
	4.818
	

	CX2.02.03
	Kích thước bầu 30 x 30 cm
	Cây
	23.570
	7.031
	

	CX2.02.04
	Kích thước bầu 40 x 40 cm
	Cây
	25.734
	9.896
	

	CX2.02.05
	Kích thước bầu 50 x 50 cm
	Cây
	52.631
	14.323
	

	CX2.02.06
	Kích thước bầu 60 x 60 cm
	Cây
	54.218
	19.011
	

	CX2.02.07
	Kích thước bầu 70 x 70 cm
	Cây
	56.123
	25.912
	


CX2.03.00 - TRỒNG HOA CÔNG VIÊN (bao gồm hoa ngắn ngày và hoa dài ngày)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày. 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

Đơn vị tính: Đồng/100m²

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trồng hoa công viên:
	
	
	
	

	CX2.03.01
	Loại hoa cây
	100m²
	11.556.885
	481.773
	

	CX2.03.02
	Loại hoa giỏ
	100m²
	10.706.885
	481.773
	


CX2.04.00 - TRỒNG CÂY HÀNG RÀO
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày. 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

 Đơn vị tính: Đồng/100m²
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.04.01
	Trồng cây hàng rào
	100m²
	2.306.885
	520.836
	


CX2.05.00 - TRỒNG CÂY LÁ MÀU, BỒN CẢNH
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tùy thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày. 

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Cây phải được cắt tỉa đều theo quy định, lá xanh tươi, không sâu bệnh.
Bảng giá:
 Đơn vị tính: Đồng/100m²
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.05.01
	Trồng cây lá màu, bồn cảnh
	100m²
	4.306.885
	738.285
	


CX2.06.00 - TRỒNG CỎ
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 02 lần/ngày.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 05cm.

Bảng giá:

 Đơn vị tính : Đồng/100m²
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trồng cỏ:
	
	
	
	

	CX2.06.01
	Trồng cỏ lá gừng
	100m²
	2.831.885
	575.524
	

	CX2.06.02
	Trồng cỏ nhung
	100m²
	4.406.885
	835.942
	


CX2.07.00 - TRỒNG CÂY HOA CÚC
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Bảng giá:
 Đơn vị tính: Đồng/100cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.07.01
	Trồng cây hoa cúc
	100 cây
	441.807
	2.888.036
	


CX2.08.00 - TRỒNG CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP
Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 03 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Vận chuyển phân trong phạm vi 30m, trộn và rải phân.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.
- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Bảng giá:
        Đơn vị tính: Đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.08.01
	Trồng cây hoa thược dược kép
	100 cây
	325.362
	1.526.049
	


CX2.09.00 - TRỒNG CÂY VÀO CHẬU
Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 02 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Bảng giá:

     Đơn vị tính: Đồng/chậu
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Trồng cây vào chậu:
	
	
	
	

	CX2.09.01
	Kích thước chậu 30 x 30 cm
	Chậu
	10.918
	3.255
	

	CX2.09.02
	Kích thước chậu 50 x 50 cm
	Chậu
	14.148
	5.208
	

	CX2.09.03
	Kích thước chậu 70 x 70 cm
	Chậu
	21.338
	13.021
	

	CX2.09.04
	Kích thước chậu 80 x 80 cm
	Chậu
	26.946
	19.531
	


B. ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
NR1.01.00 - CÔNG TÁC BƠM NƯỚC RỈ RÁC TỪ HỐ CHÔN RÁC VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ RÁC (BỂ CÂN BẰNG)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Kiểm tra mức nước hố chôn rác và đóng cầu dao điện vận hành máy bơm.
            Đơn vị tính: Đồng/10m³ 
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.01.01
	Bơm nước rỉ rác từ hố chôn rác về hệ thống xử lý 
	10m³
	1.530
	2.398
	1.132


NR1.02.00 - CÔNG TÁC PHA DUNG DỊCH HÓA CHẤT (NA3, PO4, PAC)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Cho hóa chất và nước vào bồn pha hóa chất.

- Kiểm tra nguồn điện khóa van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện vận hành bồn pha hóa chất.








    Đơn vị tính: Đồng/1000 lít dung dịch  
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Pha dung dịch hóa chất
	
	
	
	

	NR1.02.01
	Dung dịch NA3PO4  
	1.000 lít
	173.000
	7.428
	539

	NR1.02.02
	Dung dịch PAC  
	1.000 lít
	2.144.000
	38.429
	1.256


NR1.03.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Kiểm tra nguồn điện khóa van đảm bảo trong trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện vận hành bồn pha hóa chất.

                     






    Đơn vị tính: Đồng/10m³ 
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Xử lý nước rỉ rác bằng hệ thống xử lý nước rỉ rác
	
	
	
	

	NR1.03.01
	Không qua hệ thống lọc màng  
	10m³
	29.801
	49.263
	115.594

	NR1.03.02
	Có qua hệ thống lọc màng
	10m³
	820.738
	76.464
	1.469.845


NR1.04.00 - CÔNG TÁC BƠM BÙN BỂ LẮNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Đóng cầu dao điện vận hành máy bơm.
                     





            Đơn vị tính: Đồng/01m³  
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.04.01
	Bơm bùn bể lắng  
	m³
	
	
	176


NR1.05.00 - CÔNG TÁC THAY BỘ LỌC
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị bộ lọc để thay.

- Tiến hành thay bộ lọc.
                     





                Đơn vị tính: Đồng/lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	
	Công tác thay bộ lọc
	
	
	
	

	NR1.05.01
	Bộ lọc 05µm  
	Lần
	750.000
	5.386
	

	NR1.05.02
	Bộ lọc nano  
	Lần
	67.428.320
	209.052
	


NR1.06.00 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT NƯỚC CẤT
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Đưa nước máy vào máy sản xuất nước cất.

                       






      Đơn vị tính: Đồng/lít
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.06.01
	Sản xuất nước cất 
	Lít
	17
	16.146
	1.051


NR1.07.00 - THÍ NGHIỆM ĐO PH
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       




                  Đơn vị tính: Đồng/lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.07.01
	Thí nghiệm đo PH 
	Lần
	894
	2.054
	67


NR1.08.00 - THÍ NGHIỆM ĐO SS
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.

                       






Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.08.01
	Thí nghiệm đo SS 
	Lần
	7.101
	67.893
	8.921


NR1.09.00 - THÍ NGHIỆM ĐO PHOTPHO TỔNG
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       






       Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.09.01
	Thí nghiệm đo Photpho tổng
	Lần
	105.462
	24.853
	2.465


NR1.10.00 - THÍ NGHIỆM ĐO COD
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       






        Đơn vị tính: Đồng/lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.10.01
	Thí nghiệm đo COD
	Lần
	102.877
	42.155
	7.493


NR1.11.00 - THÍ NGHIỆM ĐO CHLORINE TỔNG
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       





Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.11.01
	Thí nghiệm đo Chlorine tổng
	Lần
	10.189
	2.951
	744


NR1.12.00 - THÍ NGHIỆM ĐO NITRATE (NO3)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       





        Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.12.01
	Thí nghiệm đo Nitrate
	Lần
	61.658
	3.972
	744


NR1.13.00 - THÍ NGHIỆM ĐO NI TƠ TỔNG
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       





        Đơn vị tính: Đồng/lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.13.01
	Thí nghiệm đo Nitơ tổng 
	Lần
	219.889
	20.376
	2.582


NR1.14.00 - THÍ NGHIỆM ĐO AMONIA (NH3)
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       





     Đơn vị tính: Đồng/lần
	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.14.01
	Thí nghiệm đo amonia
	Lần
	184.601
	18.323
	2.582


NR1.15.00 - THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CỨNG CỦA NƯỚC (Ca. Mg)
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả. 
                       





        Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.15.01
	Thí nghiệm đo độ cứng của nước
	Lần
	15.336
	2.558
	744


NR1.16.00 - THÍ NGHIỆM ĐO DO 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       






       Đơn vị tính: Đồng/ lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.16.01
	Thí nghiệm đo DO 
	Lần
	151
	2.054
	197


NR1.17.00 - THÍ NGHIỆM ĐO BOD 

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất cần thiết.

- Tiến hành lấy mẫu cần đo.

- Thí nghiệm cụ thể.
- Cho vào tủ ấm sau 05 ngày, xác định và ghi thông số vào bảng kết quả.
                       





     Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.17.01
	Thí nghiệm đo BOD
	Lần
	112.226
	14.990
	1.241.640


NR1.18.00 - CÔNG TÁC BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động. 

- Bơm nước từ các bể ra ngoài.

- Tiến hành bảo trì hệ thống.

                       






          Đơn vị tính: Đồng/lần

	Mã hiệu
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	NR1.18.01
	Bảo trì hệ thống xử lý nước rỉ rác
	Lần
	168.256
	188.553
	4.205


